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TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI  

 Tổ Lịch sử - Địa lí  
 

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

(Lưu hành nội bộ) 
 

I. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 1 (nhiều lựa chọn) 

Câu 1: Các quốc gia Đông Nam Á chủ yếu giao thương với những khu vực nào từ đầu Công nguyên 

đến thế kỷ X?

A. Trung Quốc, Ấn Độ và Địa Trung Hải. 

B. Chỉ với Ấn Độ và Trung Quốc. 

C. Châu Phi và châu Mỹ. 

D. Các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

Câu 2: Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng lớn nhất từ nền văn hóa nào?

A. Văn hóa Hy Lạp - La Mã. 

B. Văn hóa Ấn Độ. 

C. Văn hóa Ba Tư. 

D. Văn hóa Ai Cập cổ đại. 

Câu 3: Ngôn ngữ và chữ viết của các quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu từ đâu?
A. Chữ tượng hình Ai Cập. 

B. Chữ Phạn của Ấn Độ. 

C. Chữ Latin của châu Âu. 

D. Chữ Nhật Bản. 

Câu 4: Tôn giáo nào được truyền bá mạnh mẽ vào Đông Nam Á trong giai đoạn này?

A. Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. 

B. Hin-đu giáo và Phật giáo. 

C. Do Thái giáo và Hồi giáo. 

D. Đạo giáo và Nho giáo.

Câu 5: Nước Văn Lang được thành lập vào khoảng thời gian nào?

A. Thế kỷ VIII TCN. 

B. Thế kỷ VII TCN. 

C. Thế kỷ VI TCN. 

D. Thế kỷ V TCN. 

Câu 6: Ai là người đứng đầu nhà nước Văn Lang?

A. Hùng Vương. 
B. An Dương Vương. 

C. Triệu Đà. 
D. Lý Bí. 

Câu 7: Kinh đô của nước Văn Lang đặt ở đâu?

A. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). 

B. Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ). 

C. Thăng Long (Hà Nội). 

D. Hoa Lư (Ninh Bình). 

Câu 8: Vùng cư trú chủ yếu của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc là khu vực nào Việt Nam hiện nay? 

A. Tây Bắc và Đông Bắc. 

B. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

C. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

D. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. 

Câu 9: Hoạt động sản xuất chính của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là gì? 

A. Săn bắt thú rừng. 

B. Trồng lúa nước. 

C. Đúc đồng. 

D. Làm đồ gốm. 
Câu 10: Đặc điểm đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là gì? 

A. Chịu ảnh hưởng từ tôn giáo.   

B. Phụ thuộc hoàn toàn với tự nhiên.  

C. Giản dị, hoà hợp với tự nhiên. 

D. Chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc. 

Câu 11: Để thực hiện chính sách đồng hóa đối với dân tộc ta, chính quyền phong kiến phương 

Bắc đã thực hiện biện pháp nào dưới đây? 

A. Bắt người Hán sinh sống và tuân theo các phong tục tập quán của người Việt. 

B. Xây đắp các thành, lũy lớn và bố trí lực lượng quân đồn trú đông đảo. 

C. Chia nước ta thành các quận, huyện rồi sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. 

D. Đưa người Hán sang nước ta, ở lẫn với người Việt; bắt người Việt theo phong tục, tập quán 
của người Hán. 

Câu 12: Xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc xuất hiện những tầng lớp mới nào?  

A. Lạc hầu, địa chủ người Việt.  B. Nô tì, nông dân công xã. 
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C. Lạc tướng, nông dân lệ thuộc.  D. Địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc. 

Câu 13: Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc đối với 

nước ta đã thất bại? 

A. Những cuộc đấu tranh chống lại phong kiến phương Bắc. 

B. Tiếng Việt, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, phong tục tập quán vẫn được bảo tồn. 
C. Đứng đầu làng, xã là tù trưởng, hào trưởng người Việt. 

D. Lễ hội diễn ra thường xuyên. 

Câu 14: Để giữ gìn tiếng nói và chữ viết của mình, người Việt đã làm gì? 

A. Học chữ Hán và viết chữ Hán. 

C. Chỉ sử dụng tiếng nói của tổ tiên mình. 

B. Không chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết ngoại lai.  

D. Tiếp thu chữ Hán, nhưng vẫn sử dụng tiếng Việt. 

Câu 15: Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? 

A. Hát Môn. 

B. Mê Linh.  

C. Cổ Loa. 

D. Luy Lâu. 
Câu 16: Đâu là biểu hiện của biến đổi khí hậu? 

A. Nhiệt độ Trái Đất tăng. 

B. Số lượng sinh vật tăng. 

C. Mực nước ở sông tăng. 

D. Dân số ngày càng tăng. 

Câu 17: Biến đổi khí hậu là do nguyên nhân nào sau đây? 

A. Các thiên thạch rơi xuống. 

B. Các vụ nổ hạt nhân. 

C. Các trận mưa trong tự nhiên. 

D. Các hoạt động của con người. 

Câu 18: Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (COP21) 2015 về biến đổi khí hậu diễn ra ở đâu? 

A. Béc-lin (Đức). 

B. Luân Đôn (Anh). 

C. Pa-ri (Pháp). 

D. Roma (Italia). 

Câu 19: Đâu không phải là hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu? 
A. Tiết kiệm điện, nước. 

B. Trồng nhiều cây xanh. 

C. Giảm thiểu chất thải. 

D. Khai thác tài nguyên. 

Câu 20: Lượng nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở đâu? 

A. Biển và đại dương. 

B. Các dòng sông. 

C. Ao, hồ, vũng vịnh. 

D. Băng hà, khí quyển. 

Câu 21: Nước ngầm chiếm khoảng bao nhiêu % tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất? 

A. 20%. B. 30%. C. 40%. D. 50%. 

Câu 22: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết có những vòng tuần hoàn nước nào? 

A. Vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.  

B. Vòng tuần hòa cực lớn và vòng tuần hoàn cực bé. 

C. Vòng tuần hoàn lớn và cực lớn. 

D. Vòng tuần hoàn bé và vòng tuần hoàn cực bé. 

Câu 23: Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành hiện tượng nào sau đây? 
A. Nước.  B. Sấm. C. Mây. D. Mưa. 

Câu 24: Chi lưu là gì? 

A. Là các dòng sông nhỏ với nhiệm vụ thoát nước cho sông chính. 

B. Là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông. 

C. Là diện tích đất đá cung cấp nước thường xuyên cho sông. 

D. Là dòng chảy thường xuyên của nước, tương đối ổn định trên bề mặt lục đia. 

Câu 25: Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo? 

A. Hồ Gươm. B. Hồ Trị An. C. Hồ Tây. D. Hồ Tơ Nưng. 

Câu 26: Ở miền ôn đới nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là do đâu? 

A. Nước mưa. 
B. Nước ngầm.  

C. Băng tuyết. 
D. Nước ao, hồ. 
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Câu 27: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động? 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 28: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều là gì? 

A. Động đất ở đáy biển. 

B. Núi lửa phun. 

C. Do gió thổi. 

D. Sức hút Mặt Trăng và Mặt Trời. 
Câu 29: Xác định hướng chảy của dòng biển nóng? 

A. Vĩ độ cao về vĩ độ thấp. 

B. Vĩ độ thấp về vĩ độ cao. 

C. Bán cầu Bắc xuống Nam. 

D. Bán cầu Nam lên Bắc. 

Câu 30: Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây? 

A. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh. 

B. Dòng biển lạnh và dòng biển nguội 

C. Dòng biển nóng và dòng biển trắng. 

D. Dòng biển trắng và dòng biển nguội. 

Đáp án 

1A 2B 3B 4B 5B 6A 7B 8B 9B 10C 

11D 12D 13B 14D 15A 16A 17D 18C 19D 20A 

21B 22A 23C 24A 25B 26C 27B 28D 29B 30A 

II. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 2 (Đúng/Sai) 

Câu 1: Đại Việt sử kí toàn thư chép rằng: “Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các 

quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành trì ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, 

việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất Việt ta đủ dựng được 

nghiệp bá vương...” 
(Đại Việt sử kí toàn thư tập 1, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1998 tr.156-157) 

Từ đoạn trích trên, em hãy nhận định các ý sau đây đúng hay sai. 

A. Nhân dân các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều có tinh thần yêu nước, hưởng 

ứng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. (Đúng/Sai). 

B. Sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán đã chủ động trao trả độc lập cho người Việt. 

(Đúng/Sai). 

C. Phải đoàn kết toàn dân mới giữ vững chủ quyền và phát triển đất nước. (Đúng/Sai). 

D. Phụ nữ không có khả năng lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong lịch sử Việt Nam. (Đúng/Sai). 

Câu 2: Dựa vào bảng mô tả cơ cấu xã hội thời Văn Lang, Âu Lạc thời Bắc thuộc, em hãy nhận 
định các ý sau đúng hay sai. 

 
(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 6, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023 tr.83)  

A. Thời Văn Lang, Âu Lạc tổ chức chính quyền gồm có Vua, Lạc Hầu, Lạc Tướng, nông dân công 

xã, nô tì. (Đúng/Sai). 

B. Thời Bắc thuộc, vẫn giữ nguyên tổ chức chính quyền, nước ta vẫn còn có vua đứng đầu. 

(Đúng/Sai). 
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C. Thời Bắc thuộc xã hội có sự phân hoá sâu sắc hơn, xuất hiện tầng lớp Địa chủ Hán, Hào trưởng 

Việt, Nông dân lệ thuộc. (Đúng/Sai). 

D. Thời Bắc thuộc không có sự thay đổi gì về tổ chức bộ máy chính quyền, không có sự phân biệt 

giữa quan lại và các tầng lớp dưới, không xuất hiện tầng lớp mới. (Đúng/Sai). 

Câu 3: Dựa vào bảng số liệu, em hãy nhận định các ý sau đúng hay sai. 

 
(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 6, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023 tr.171) 

A. Mùa lũ của sông Gianh vào những tháng: 9,10,11. (Đúng/Sai) 

B. Tháng 9,10,11 có lượng mưa thấp nhất. (Đúng/Sai)  

C. Mùa lũ của sông Gianh trùng với mùa mưa. (Đúng/Sai)  

D. Tháng 9,10,11 có lượng mưa cao nhất. (Đúng/Sai)  

Câu 4: “Sông là dòng chảy tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Hầu hết các dòng sông chảy ra 

biển. Nơi tiếp giáp với biển được gọi là cửa sông. Phụ lưu là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước 

cho sông. Dòng chảy tách ra từ dòng sông chính, gọi là chi lưu. Nước sông được cung cấp chủ yếu 

từ nước mưa, băng tuyết tan, nước ngầm…”.  
(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 6, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023 tr.170)  

Từ đoạn trích trên, em hãy nhận định các ý sau đây đúng hay sai. 

A. Nguồn cung cấp nước sông chủ yếu từ nước mưa, bang tuyết tan, nước ngầm... (Đúng/Sai) 

B. Sông là dòng chảy không ổn định trên bề mặt lục địa. (Đúng/Sai)  

C. Nơi tiếp giáp với biển được gọi là cửa sông. (Đúng/Sai)  
D. Phụ lưu là dòng chảy tách ra từ sông chính. (Đúng/Sai)  

III. TRẮC NGHIỆM DẠNG THỨC 3 (trả lời ngắn) 

Câu 1: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Nhà nước Văn Lang do An Dương Vương thành lập, kinh đô đặt tại Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội)”. 

→ Trả lời: Sai. 

→ Sửa lại: Nhà nước Văn Lang do Hùng Vương thành lập, kinh đô đặt tại Phong Châu (Việt Trì, 

Phú Thọ). 

Câu 2: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 2 chữ. 

Loại vũ khí lợi hại dùng để chống quân xâm của nhân dân Âu Lạc mà trong truyền thuyết Mỵ Châu 

- Trọng Thuỷ có nhắc đến là vũ khí gì? 
→ Trả lời: Nỏ thần. 

Câu 3: Đọc đoạn văn sau, em hãy cho biết những phong tục, tập quán nào trong văn hoá Việt Nam 

hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc? 

“Chính quyền đô hộ đã thi hành chính sách đồng hoá dân tộc ta bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, 

nhằm ép buộc người Việt theo lễ nghi, phong tục Hán. Tuy nhiên, người Việt luôn có ý thức giữ 

gìn dòng giống Tiên Rồng và nền văn hoá của cha ông để lại.” 

→ Trả lời: Nghe - nói tiếng mẹ đẻ, thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên, nhuộm răng, ăn trầu, 

xăm mình, làm bánh chưng, bánh giầy,... 

Câu 4: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 35%.” 
→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: Độ muối trung bình của nước biển và đại dương là 35‰. 
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Câu 5: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 3 chữ. 

“Trên Trái Đất, 99% băng hà phân bố ở đâu?” 

→ Trả lời: Các vùng cực. 

Câu 6: Triều cường xảy ra khi nào? 

→ Trả lời: Triều cường xảy ra khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất nằm thẳng hàng với nhau. 
IV. TỰ LUẬN  

Câu 1: Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội. Khi có chiến tranh, nhà nước cần phải 

làm gì để bảo vệ đất nước? So sánh điểm mới của tổ chức nhà nước Âu Lạc với tổ chức nhà nước 

thời Văn Lang? 

Trả lời: 

- Khi có chiến tranh, nhà nước huy động thanh niên trai tráng ở các chiềng, chạ tập hợp lại cùng 

chiến đấu.  

- So sánh điểm mới của nhà nước Âu Lạc so với nhà nước Văn Lang:  

 + Bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn so với thời Văn Lang, vua có quyền thế hơn trong việc trị nước, 

có quân đội, có vũ khí tốt.  
 + Lãnh thổ mở rộng hơn, chia thành nhiều Bộ hơn; xây dựng thành Cổ Loa để bảo vệ phòng thủ 

đất nước. 

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết vì sao cư dân Văn Lang, Âu Lạc thường ở nhà 

sàn? Mô tả đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc. 

Trả lời: 

- Cư dân Văn Lang, Âu Lạc thường ở nhà sàn vì: Giúp tránh ẩm uớt, bảo vệ khỏi lũ lụt và thú dữ, 

tiết kiệm không gian, phần dưới sàn có thể nuôi gia súc, gia cầm, tận dụng vật liệu dễ tìm như: tre, 

nứa, gỗ. 

- Mô tả đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lac: 

 + Cư dân Văn Lang, Âu Lạc chủ yếu sống bằng nghề nông trồng lúa nước; Biết trồng dâu, nuôi 
tằm, chăn nuôi, đánh bắt cá,... 

 + Về ăn: Thức ăn chính là cơm nếp, cơm tẻ, rau, cua, tôm, cá, ốc,… 

 + Về mặc: Nam đóng khố, mình trần, đi chân đất; Nữ mặc váy, áo xẻ giữa,... 

 + Về ở và đi lại: Ở nhà sàn có mái cong hình thuyền hoặc mái tròn hình mui thuyền; Đi lại chủ 

yếu bằng thuyền. 

Câu 3: Địa phương em ở thường xảy ra loại thiên tai nào? Bản thân em có thể làm gì để phòng 

tránh thiên tai ấy? 

Trả lời: 

- Địa phương em thường xảy ra một số thiên tai như bão, lốc xoáy, hạn hán,... 

- Một số phương pháp để phòng tránh thiên tai: Nghe dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển khi mưa 
lớn, tăng cường trồng cây và bảo vệ rừng, sử dụng nước, thực phẩm tiết kiệm,… 

Câu 4: Theo em, dòng biển được chia làm những loại nào? Trình bày đặc điểm của các loại dòng 

biển trong đại dương? 

Trả lời: 

- Có hai loại dòng biển: Dòng biển nóng và dòng biển lạnh.  

- Đặc điểm:  

 + Các đồng biển nóng chảy từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao.  

 + Các dòng biển lạnh chảy từ vĩ độ cao về vĩ độ thấp. 

.---  HẾT  --- 
 
 


